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Bản án số: 01 /2018/HSST 

Ngày: 12/01/2018.         

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Thuận. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

      + Ông Nguyễn Đình Vu, Phó chủ tịch xã Quảng Ngạn,  huyện Quảng Điền. 

      + Ông Võ Việt Đức, Bí thư huyện Đoàn, huyện Quảng Điền. 

        - Thư ký ghi biên bản phiên toà, ông: Nguyễn Thanh Minh - Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

        - Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà:  Ông  Đặng Văn Minh - Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

     Ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Điền.  Tòa án nhân dân huyện  tiến hành công khai  xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

thụ lý số: 12/2017/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2017 đối với: 

     - Bë cáo: Mai Văn Q;  Tên g i khác: Không; Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 22/4/1986; Nơi sinh: tỉnh Bình Dương; Nơi ĐKNKTT và ch    

hiện nay: thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Th  xây 

dựng; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Mai Văn H; SN: 1952; Con  à: Trần 

Thị L; SN: 1963; Bị caó là con duy nh t trong gia đình; V : Nguyễn Thị Kim M; 

SN: 1990; Con: có 02 người con, lớn nh t 05 tuổi và nhỏ nh t 03 tuổi; 

     Quá trình nhân thân:  Nhỏ sinh sống c ng gia đình tại thôn Lai Trung, xã 

Quảng Vinh đư c gia đình cho ăn h c đến lớp 12/12 thì nghỉ h c phụ gia đình. 

Sau đó l y v  làm ăn sinh sống c ng gia đình tại thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh 

cho đến ngày phạm tội. Tiền án, tiền sự: Chưa. Kh i tố  ị can ngày: 16/10/2017; 

Bị caó đư c áp dụng  iện pháp ngăn chặn c m đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt 

tại phiên tòa. 

     - Người bị hại : ông Nguyễn Ng c T.  Thæåìng truï : Tổ dân phố U t Mậu, thị 

tr n Sịa, huyãûn Quaíng Âiãön, tènh TT. Huãú; Có mặt. 

       -Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  ông: Nguyễn Văn T và  à 

Hoàng Thị Diệu H.  Thæåìng truï : 104 Triệu Quang Phục, phường Thuận Hòa, 

thành phố Huế, tènh TT. Huãú.   Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 



 

Với ý định l y trộm chiếc xe môtô của anh Nguyễn Ng c T  Sn: 1991  trú 

tại: TDP U t Mậu, thị tr n Sịa  án l y tiền tiêu xài nên khoảng 23
h
00 ngày 

13/10/2017, Mai Văn Q một mình đi  ộ từ thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh về 

nhà mẹ v  là Đoàn Thị T   gần nhà T. Khoảng 01
h
00 ngày 14/10/2017 Q trèo 

qua hàng rào nhà anh T; th y 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius BKS 75E1-145.17 

đang dựng   sân và cửa cổng đang khóa. Q quay lại nhà mẹ v  l y một càng 

uống sắt qua  ẻ gẫy  ách khóa cổng. Lúc  ẻ gẫy  ách khóa tạo nên tiếng động Q 

s   ị phát hiện nên qua nhà mẹ v  đ i xem tình hình và c t gi u càng uống sắt. 

Khoảng 30 phút sau Q quay lại nhà anh T c ng chìa khóa và gi y đăng ký xe 

môtô BKS 75E1-145.17 mà Q đã l y trộm trước đó tại nhà anh T; Q d ng chìa 

khóa trộm đư c m  khóa xe dắt  ộ xe ra đường rồi điều khiển xe  lên thành phố 

Huế theo hướng qua cầu Tứ Phú – thành phố Huế. Sáng ngày 14/10/2017 Q điều 

khiển xe môtô nói trên đến cầm cố xe c ng gi y đăng ký xe môtô cho ông 

Nguyễn Văn T  Sn: 1968  trú tại: 104 Triệu Quang Phục, thành phố Huế  Tiệm 

cầm đồ Nhật Hải  với giá: 12.000.000
đ
 (Mười hai triệu đồng  sau đó đón taxi về 

nhà.  

Tại  ản kết luận định giá tài sản số 506/KL-HĐĐG ngày 16/10/2017 của 

Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Quảng Điền  BL: 09  kết luận: 

Xe mô tô hiệu Yamaha Sirius BKS: 75E1- 145.17 có giá trị: 16.125.000
đ
 

(Mười sáu triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng . 

  Vật chứng vụ án: 

    01  một  xe môtô hiệu Yamaha Sirius BKS: 75E1- 145.17 c ng chìa khóa; 

    01 (một  gi y đăng ký xe môtô BKS: 75E1- 145.17 mang tên Nguyễn Ng c T;  

    01  một  càng uống sắt 6, sắt 8, dài 36cm đư c làm  ằng sắt phi 14; 

    01  một  mũ  ảo hiểm tr m nguyên đầu, màu xanh đen, đã cũ. 

Ngày 25/10/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền Quyết định 

xử lý vật chứng số 39  ằng hình thức trả lại tài sản nêu trên cho chủ s  h u là 

anh Nguyễn Ng c T: 01 xe môtô hiệu Yamaha Sirius BKS: 75E1- 145.17 c ng 

chìa khóa và 01 gi y đăng ký xe môtô BKS 75E1 – 145.17 mang tên Nguyễn 

Ng c T. (BL: 32)  

  Về dân sự: Người  ị hại anh Nguyễn Ng c T đã nhận lại đư c tài sản và 

có đơn không yêu cầu  ị caó Q đền    về phần dân sự; người có quyền l i ngh a 

vụ liên quan  à Hoàng Thị Diệu H chủ tiệm cầm đồ Nhật Hải  yêu cầu  ị can 

Quang đền    cho  à 12.000.000
đ  
 Mười hai triệu đồng  là số tiền đã đưa cho 

Quang khi cầm xe; hiện  ị caó đã đền   ;  à H đã nhận đủ số tiền trên và không 

yêu cầu gì thêm về phần dân sự.  BL: 38  

   - Tại phiên Tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố Nhà nước 

trước phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h,i,s, 

khoản 1; khoản  2; Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử phạt  ị cáo 

Mai Văn Q từ  09  đến 12 tháng t ; cho hư ng án treo; thời gian thử thách là 18 

đến 24 tháng. Đối với vật chứng vụ án, đề nghị áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015, Điều 106 BLTTHS năm 2015 để tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng. 



   Càn cæï vaìo caïc chæïng cæï vaì taìi liãûu âaî âæåüc tháøm tra taûi phiãn Toaì, càn cæï vaìo 

kãút quaí tranh luáûn taûi phiãn Toaì trãn cå såí xem xeït âáöy âuí, toaìn diãûn chæïng cæï, yï 

kiãún cuía Kiãøm saït viãn, bë caïo, người  ị hại,  nhæîng ngæåìi tham gia täú tuûng khaïc. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Bị cáo Mai Văn Q có hành vi  Trộm cắp tài sản  xảy ra ngày 13/10/2017; 

nhưng đến ngày 12/01/2018 Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền tiến hành xét 

xử vụ án đối với  ị cáo Mai Văn Q. Thực hiện nghị quyết 41/2017/QH14 về việc  

thi hành Bộ luật hình sự năm 2015   Về các quy định khác có l i cho người 

phạm tội thì đư c áp dụng đối với cả hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút 

ngày 01/01/2018 . Vì nh ng lý do nêu trên, nghỉ cần áp dụng nhửng Điều,  

khoản của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với  ị cáo Mai 

Văn Q khi lư ng hình. 

    Bị cáo Mai Văn Q là người có đủ năng lực traïch nhiãûm hçnh sæû. Muốn có tiền 

tiêu xài cá nhân ,  ị cáo Mai Văn Q đả để ý và theo giỏi nhà anh Nguyễn Ng c T 

vì  iết nhà anh T có  xe môtô hiệu Yamaha Sirius BKS: 75E1- 145.17 . Trong  

đêm 13-14/10/2017  ị cáo đã trèo qua hàng rào nhà anh T, sau đó d ng càng sắt 

 ẻ khóa cổng nhà anh T, thực hiện hành vi cố ý, lén lút trộm xe moto của nhà 

anh T đem cầm,  án l y tiền tiêu xài cá nhân.  Tại  ản kết luận định giá tài sản 

số 506/KL-HĐĐG ngày 16/10/2017 của Hội đồng định giá tài sản UBND huyện 

Quảng Điền kết luận: Xe mô tô hiệu Yamaha Sirius BKS: 75E1- 145.17 có giá 

trị: 16.125.000
đ
 (Mười sáu triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng . Haình vi  

cuía bị cáo Mai Văn Q  âaî xám phaûm træûc tiãúp âãún quyãön såí hæîu taìi saín cuía ngæåìi 

khaïc, gáy máút äøn âënh tráût tæû an toaìn xaî häüi taûi âëa phæång, coï âuí yãúu täú cáúu 

thaình cuía täüi " Träüm càõp taìi saín ". Do váûy, Viãûn kiãøm saït nhán dán huyãûn Quaíng 

Âiãön truy tố  ị cáo Q, vãö täüi " Träüm càõp taìi saín " theo khoaín 1 Âiãöu 138 cuía Bäü 

luáût hçnh sæû laì âuïng ngæåìi, âuïng täüi, âuïng phaïp luáût. Hành vi của  ị cáo ngh  cần 

áp dụng khoaín 1 Âiãöu 173 BLHS năm 2015, để quyãút âënh mæïc hçnh phaût  

nghiêm, có tác dụng răn đe đối với  ị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội, 

âaïp æïng yãu cáöu phoìng chäúng loaûi täüi phaûm xám phaûm såí hæîu âaî vaì âang xaíy ra 

trãn âëa baìn. 

   Tuy nhiên tại phiên Toà hôm nay  ị cáo thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; 

phạm tội lần đầu. Tại phiên tòa người  ị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Bị cáo hiện tại gia đình gặp nhiều khó khăn, v   ồng 01 đứa con vào nam làm 

ăn,   nhà một mình  ị cáo nuôi 01 con nhỏ và một  à mẹ đang nằm tại  ệnh viện 

huyện Quảng Điền. Ngh  cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 

h,i,s khoản 1, khỏan 2 Điều 51;  Điều 65 BLHS năm 2015 để xem xét cho  ị cáo 

khi quyết định hình phạt. 

 Về trách nhiệm Dân sự :  



Không có ai yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

          Về tang vật của vụ án : Ngày 25/10/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Quảng Điền Quyết định xử lý vật chứng số 39  ằng hình thức trả lại tài sản nêu 

trên cho chủ s  h u là anh Nguyễn Ng c T: 01 xe môtô hiệu Yamaha Sirius 

BKS: 75E1- 145.17 c ng chìa khóa và 01 gi y đăng ký xe môtô BKS 75E1 – 

145.17 mang tên Nguyễn Ng c T. Còn 01  một  càng uống sắt 6, sắt 8, dài 36cm 

đư c làm  ằng sắt phi 14;  01  một  mũ  ảo hiểm tr m nguyên đầu, màu xanh 

đen, đã cũ. Không còn giá trị ,nên tịch thu tiêu hủy. 

          Vãö aïn phê hçnh sự så tháøm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, quy định về mức thu , miễn ,giảm, thu, nộp, quản ly, sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án.    

Vç caïc leî trãn : 

QUYÃÚT ÂËNH 

           Tuyãn bäú: Bë caïo: Mai Văn Q phaûm täüi " Träüm càõp taìi saín ". 

         AÏp duûng khoaín 1 Âiãöu 173 BLHS; âiãøm  h, i, s  khoaín 1, khoản 2, Âiãöu 51, 

Điều 65 BLHSû năm 2015, sửa đổi  ổ sung năm 2017. 

Xæí : bë caïo: Mai Văn Q 09(chín ) tháng tu,ì cho hư ng án treo, thời gian 

thử thách 18(mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án. 

Giao  ị cáo Mai Văn Q cho UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường 

h p  ị cáo Mai Văn Q thay đổi nơi cư trú thì thực theo quy định tại khoản 1 điều 

69 của luật thi hành án hình sự. 

     Về tang vật vụ án: Áp dụng Điều 47BLHS năm 2015, sửa đổi  ổ sung năm 

2017, Điều 106 BLTTHS năm 2015. Tuyên tịch thu tiêu  Hủy  01  một  càng 

uống sắt 6, sắt 8, dài 36cm đư c làm  ằng sắt phi 14;  01  một  mũ  ảo hiểm 

tr m nguyên đầu, màu xanh đen, đã củ. 

      Vãö aïn phê hçnh sæû sơ tháøm:  - Bị cáo Mai Văn Q phaíi chëu 200.000 â (hai 

tràm ngaìn âäöng) tiãön aïn phí hình sự sơ thẩm.    

   Baïo cho bë caïo, ngæåìi bë haûi, người có quyền l i ngh a vụ liên quan coï quyãön 

khaïng caïo  ản án trong thåìi haûn 15 ngaìy kãø tæì ngaìy tuyãn aïn.      

    Trong træåìng håüp baín aïn, quyãút âënh âæåüc thi haình theo quy âënh taûi 

Âiãöu 2 Luáût thi haình aïn dán sæû, được bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung luật 

thi hành án dân sự năm 2014, thç ngæåìi âæåüc thi haình aïn dán sæû, ngæåìi phaíi 

thi haình aïn dán sæû coï quyãön thoaí thuáûn thi haình aïn, quyãön yãu cáöu thi haình 

aïn, tæû nguyãûn thi haình aïn hoàûc bë cæåîng chãú thi haình aïn theo quy âënh taûi 

caïc Âiãöu 6, Âiãöu 7 vaì Âiãöu 9 Luáût thi haình aïn dán sæû và Điều 7a,7b luật sửa 

đổi bổ sung một số điềucủa Luật thi hành án dân sự năm 2014, thåìi hiãûu thi 

haình aïn âæåüc thæûc hiãûn theo quy âënh taûi Âiãöu 30 Luáût thi haình aïn dán sæû.  



Nåi nháûn: 

- Såí Tæ phaïp, TAND tỉnh TT.Huế                          TM. HÄÜI ÂÄÖNG XEÏT XÆÍ SÅ THÁØM 

-VKSND,THADS huyãûn.                                                 Tháøm phaïn- Chuí toüa phiãn toìa. 

-Cäng an huyãûn( 02 baín). 

-UBND xã Quảng Vinh, 

-Caïc bë caïo. 

-Người bị hại,  

-Læu: Hồ Så; Án vàn.                                                                    
                                                                                                              Hồ Thuận                  


